DANH SÁCH

Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà

lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

-----

	STT
	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số thẻ

	1. 
	Nguyễn Hồng Hải
	UV BTV Thành uỷ, Chủ tịch UBMT TP
	2

	2. 
	Võ Thị Hoa Hằng
	PCT UBMT TP
	

	3. 
	Hoàng Thị Na
	UV BTT UBMT TP
	

	4. 
	Trần Thị Bích Cúc
	UV BTT UBMT TP
	

	5. 
	Mai Thị Kiều Trang
	UV BTT UBMT TP
	

	6. 
	Lê Thị Giang Phương
	UV UBMT, Kế toán cơ quan UBMT TP
	

	7. 
	Lê Thị Anh Đào
	Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP
	1

	8. 
	Trương Quang Thuận
	Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự TP
	

	9. 
	Cao Thị Hải Vân
	ThUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM TP
	

	10. 
	Phạm Thị Thu Hà
	ThUV, CT Hội LHPN TP
	

	11. 
	Đỗ Cao Thắng
	ThUV, CT Hội Nông dân TP
	3

	12. 
	Trần Văn Tiến
	CT Hội Cựu chiến binh TP
	

	13. 
	Hoàng Kim Hà
	ThUV, Chủ tịch LĐLĐ TP
	

	14. 
	Phạm Như Dũng
	CT Hội chữ thập đỏ TP
	

	15. 
	Nguyễn Văn Trung
	CT Hội sinh vật cảnh TP
	

	16. 
	Lê Văn Dăng
	Chủ tịch Hội CSCMBĐBTĐ TP
	

	17. 
	Nguyễn Thị Hà
	CT Hội NCT thành phố
	

	18. 
	Hoàng Dũng
	CT Hội cựu thanh niên xung phong
	

	19. 
	Trương Thị Ngọc
	CT Hội người mù Thành phố
	

	20. 
	Phan Văn Đô

ĐĐ Thích Từ Châu
	Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP
	

	21. 
	Lê Văn Chức
	Phó ngoại vụ HĐGX Đông Hà
	

	22. 
	Trương Cảnh Phò
	CT Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin & bảo trợ xã hội  TP
	

	23. 
	Nguyễn Thị Lài
	CT Hội Khuyến học TP
	

	24. 
	Hồ Đắc Thiết 
	CT Hội cựu giáo chức TP
	

	25. 
	Nguyễn Nhâm
	CT Hội ĐH Thanh hóa 
	

	26. 
	Lê Cửu Long
	Trưởng Phòng VH&TT TP
	

	27. 
	Võ Thị Thanh Thúy
	ThUV, Trưởng phòng LĐTB&XH TP
	

	28. 
	Hồ Thị Thanh Bình
	Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP
	

	29. 
	Phạm Trung Đông
	PCT Hội DNT Quảng Trị; 
	

	30. 
	Nguyễn Hữu Dũng
	GĐ CTCP Đất Thép QT
	

	31. 
	Trần Thị Hoàng Mai
	Văn phòng Luật sư  Q. Trị 
	

	32. 
	Nguyễn Mậu Anh Tuấn 
	PCT Hội Chữ thập đỏ P5
	

	33. 
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	Thuý Nhân
	

	34. 
	Hồ Viết Tạo
	GĐ Doanh nghiệp Tân Tạo
	

	35. 
	Trần Dàn
	ĐD làng Điếu Ngao
	

	36. 
	Nguyễn Trọng Trinh
	CT Hội Đông y TP
	

	37. 
	Nguyễn Thân Thiết
	CLB Doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế TP
	

	38. 
	Trương Hoà Long
	Chủ nhiệm CLB Xe đạp thể thao TP
	

	39. 
	Trương Văn Tính
	Trưởng Làng Phương Gia, phường Đông Lễ
	

	40. 
	Võ Sỹ Cầu
	Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị
	

	41. 
	Phạm Văn Quân
	ĐUV, GĐ Hợp tác xã DVTHNN Đông Thanh
	

	42. 
	Dương Ánh Hồng
	Giám đốc Tài chính Công ty CPTM và XNK Việt Hồng Chinh
	

	43. 
	Nguyễn Ngọc Phú Đô
	PGĐ Công ty TNHH Tâm Thơ
	

	44. 
	Lê Hoài Long
	Cá nhân tiêu biểu trong công tác thiện nguyện
	

	III
	Phường 1 (01 ĐB đương nhiên, 19 ĐB hiệp thương)

	45. 
	Nguyễn Xuân Trường
	UV BTV ĐU, CTUBMT phường
	Trưởng Đoàn

	46. 
	Trịnh Minh Hưng
	PCT UBMT Phường
	

	47. 
	Lê Thị Tố Linh
	Chủ tịch Hội LHPN
	

	48. 
	Nguyễn Nữ Mai Linh
	Bí thư Đoàn Phường
	

	49. 
	Lê Vĩnh Hiệp
	Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo
	

	50. 
	Trần Thị Thu Phương
	Chủ tịch Công Đoàn
	

	51. 
	Lê Đức Nhật
	Chủ tịch Hội CTĐ
	

	52. 
	Tạ Văn Thành
	CBCC Văn hóa P1
	

	53. 
	Nhan Kim Đông

(Đại Đức Thích Từ Hóa)
	Trụ trì Chùa Châu Quang
	

	54. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	Giám đốc Công ty QC Trường Thắng
	

	55. 
	Trương Minh Khai
	Trưởng ban CTMT KP1
	

	56. 
	Trần Văn Tứ
	Trưởng ban CTMT KP2
	

	57. 
	Lê Thị Lệ Vinh
	Trưởng ban CTMT KP3
	

	58. 
	Lê Sơn
	Trưởng ban CTMT KP4
	

	59. 
	Lê Đức Ly
	Trưởng ban CTMT KP5
	

	60. 
	Nguyễn Xuân Oanh
	Trưởng ban CTMT KP6
	

	61. 
	Hoàng Thị Thu Hương
	Trưởng ban CTMT KP7
	

	62. 
	Phan Thúy Vân
	Trưởng ban CTMT KP8
	

	63. 
	Trương Công Ái
	Trưởng ban CTMT KP9
	

	64. 
	Nguyễn Tăng Sang
	Trưởng ban CTMT KPTT
	

	IV
	Phường 2 (01 ĐB đương nhiên, 11 ĐB hiệp thương)

	65. 
	Nguyễn Công Hiến
	UV BTV ĐU, CT UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	66. 
	Đoàn Thị Ngọc Tân
	Phó CT UBMT, BTCB KP2
	

	67. 
	Nguyễn Duy Hải
	CT Hội Nông dân
	

	68. 
	Lê Thị Thùy Nữ
	CT Hội LHPN
	

	69. 
	Nguyễn Công Thặng
	Bí thư Đoàn TN
	

	70. 
	Hoàng Trần Phương Nhiên
	Phó CT UBND, CT Công đoàn
	

	71. 
	Hoàng Dũng
	Ban hộ tự chùa Điếu Ngao
	

	72. 
	Hoàng Hiếu
	Trưởng Ban CTMTDC KP1
	

	73. 
	Nguyễn Thị Hoàn
	Trưởng Ban CTMTDC KP2
	

	74. 
	Trần Văn Thi
	Trưởng Ban CTMTDC KP3
	

	75. 
	Nguyễn Đình Thọ
	Trưởng Ban CTMTDC KP4
	

	76. 
	Phạm Ngọc  Khương
	Trưởng Ban CTMTDC KP5
	

	V
	Phường 3 (01 ĐB đương nhiên, 10 ĐB hiệp thương)

	77. 
	Nguyễn Văn Trường
	UV BTV ĐU, CT UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	78. 
	Nguyễn Xuân Thành
	Phó Chủ tịch UBMT phường
	

	79. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Chủ tịch Hội LHPN phường
	

	80. 
	Trần Thanh Bình
	Bí thư Đoàn phường
	

	81. 
	Nguyễn Thị Hải Thùy
	Công chức VH-XH phường
	

	82. 
	Lê Văn Đoan
	CT hội người KT, da cam/dioxin, BTXH
	

	83. 
	Nguyễn Văn Quang
	Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX Đông Hiếu
	

	84. 
	Hồ Thị Tùng
	Trưởng Ban CTMT KP1
	

	85. 
	Lê Viết Sèn
	BT Chi bộ, Trưởng Ban CTMT  KP2 
	

	86. 
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	BT Chi bộ, Trưởng Ban CTMT  KP5 
	

	87. 
	Lê Thị Thiếp
	BT Chi bộ, Trưởng Ban CTMT  KP7 
	

	VI
	Phường 4 (01 ĐB đương nhiên, 10 ĐB hiệp thương)

	88. 
	Nguyễn Thoại
	ĐUV, CT UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	89. 
	Nguyễn Thị Quyên
	Chủ tịch Hội LHPN phường
	

	90. 
	Trần Quốc Toản
	Chủ tịch Hội Nông dân phường
	

	91. 
	Nguyễn Thanh Phong
	Chủ tịch Hội CCB phường
	

	92. 
	Nguyễn Thị Tâm
	Phó Chủ tịch UBMT phường
	

	93. 
	Đào Thị Kiều Linh
	Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường
	

	94. 
	Nguyễn Thị Thuần

(Thích Nữ Minh Huy)
	Trụ trì Chùa Kiều Đàm Phường 4
	

	95. 
	Nguyễn Thị Thuyền
	Trưởng Ban CTMT KP1
	

	96. 
	Nguyễn Văn Lời
	Trưởng Ban CTMT KP2
	

	97. 
	Lương Thanh Bình
	Trưởng Ban CTMT KP3
	

	98. 
	Nguyễn Trọng
	Trưởng Ban CTMT KP4
	

	VII
	Phường 5 (21 ĐB hiệp thương)

	99. 
	Trần Ngọc Ánh
	ĐUV, Chủ tịch UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	100. 
	Nguyễn Sỹ Nhật Trường
	PCT UBMTTQVN phường
	

	101. 
	Diêu Thị Kim Ngọc
	ĐUV- PCTUBND, CT Công đoàn P5
	

	102. 
	Nguyễn Sỹ Đạt
	ĐUV- Bí thư Đoàn Thanh niên
	

	103. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	ĐUV-Chủ tịch Hội LHPN
	

	104. 
	Trần Văn Nam
	Chủ tịch Hội CCB
	

	105. 
	Diêu Văn Hạ
	Chủ tịch Hội CTĐ
	

	106. 
	Sư cô Thích Nữ Thánh Viên
	Trụ trì Chùa Viên Quang
	

	107. 
	Phạm Văn Dương
	Trưởng Ban hộ tự Chùa Từ Minh
	

	108. 
	Võ Duy Duệ
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp1
	

	109. 
	Nguyễn Văn Minh
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp2
	

	110. 
	Phan Văn Thạnh
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp3
	

	111. 
	Nguyễn Thị Diệu
	Trưởng ban CTMT Kp4
	

	112. 
	Nguyễn Xuân Thuyên
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp5
	

	113. 
	Trương Văn Diện
	Bí thư chi bộ - TB CTMT kp6
	

	114. 
	Mai Văn Châu
	Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT Kp7
	

	115. 
	Lê Tất Thắng
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp8
	

	116. 
	Phạm Xuân Mượn
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp9
	

	117. 
	Nguyễn Hữu Thọ
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT Kp10
	

	118. 
	Cao Thái Sơn
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT kp11
	

	119. 
	Hàn Bửu Trường
	GĐ Quỹ Tín dụng nhân dân Năm Sao
	

	VIII
	Phường Đông Thanh (01 ĐB đương nhiên, 11 ĐB hiệp thương)

	120. 
	Hồ Sỹ Phúc
	UV BTV ĐU, CT UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	121. 
	Võ Phước Cường
	PCT UBMT Phường
	

	122. 
	Hồ Thị Mơ
	UVBTT UBMT, CT Hội LHPN
	

	123. 
	Hồ Xuân Huy
	CT Hội ND
	

	124. 
	Hồ Sỹ Trọng
	CT Hội CCB
	

	125. 
	Ni sư Thích Nữ Chơn  Diệu
	Trụ trì Chùa Nghĩa An
	

	126. 
	Hồ Sỹ Tính
	Bí thư Chi bộ 1
	

	127. 
	Hồ Viết Đồng
	TB MTDC KP2
	

	128. 
	Hồ Thanh Hùng
	TB MTDC KP3
	

	129. 
	Hồ Sỹ Hùng
	TB MTDC KP5
	

	130. 
	Hoàng Thảo Anh
	GĐ Cty TNHH 1 thành viên Khánh Hoàng
	

	131. 
	Trần Văn Thành
	TB MTDC KP4, Thanh niên tiêu biểu trong sản xuất
	

	IX
	Phường Đông Giang (01 ĐB đương nhiên, 12 ĐB hiệp thương)

	132. 
	Hoàng Đức Đáo
	UV BTV ĐU, CT MT phường
	Trưởng Đoàn

	133. 
	Mai Tấn Linh
	PCT UBMT phường
	

	134. 
	Hoàng Thị Thuý Kiều
	 CT Hội PN phường
	

	135. 
	Hoàng Ngật
	CT Hội CCB phường
	

	136. 
	Phạm Thị Mỹ Tân

(PD Thích Nữ Quảng Diệu)
	Trụ trì Chùa An Lạc
	

	137. 
	Hoàng Đức Quản
	TB CTMT Kp2
	

	138. 
	Hoàng Thị Mỹ Nga
	TB CTMT kp3
	

	139. 
	Hoàng Đức Pháp
	TB CTMT kp4
	

	140. 
	Trần Thị Trang
	TB CTMT kp5
	

	141. 
	Hoàng Kim Nhân
	TB CTMT kp6
	

	142. 
	Hoàng Hữu Chúc
	Đại diện cá nhân tiêu biểu
	

	143. 
	Hoàng Văn Cường
	GĐ  HTX Đông Giang2
	

	144. 
	Phan Thị Kim Yến
	DN  Hoàng Yến
	

	X
	Phường Đông Lễ (17 ĐB hiệp thương)

	145. 
	Lê Văn Lượng
	ĐUV, CT UBMT phường
	Trưởng Đoàn

	146. 
	Dương Thị Hương
	PCT UBMT phường
	

	147. 
	Trần Văn Hiển
	CT Hội Nông dân phường
	

	148. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Bí thư Đoàn phường
	

	149. 
	Phạm Thị Thúy Vinh
	CT Hội PN phường
	

	150. 
	Phạm Ngọc Quốc 
	CT Hội CCB phường
	

	151. 
	Nguyễn Xuân Chiến
	CC VHXH phường
	

	152. 
	Dương  Ngoãn
	Trưởng Ban Hộ Tự Chùa  Vân An
	

	153. 
	Nguyễn Thế Tăng
	Trưởng Ban  Hộ Tự Chùa Lập Thạch
	

	154. 
	Lê Đức Dũng
	Trưởng Ban CTMT KP 1
	

	155. 
	Bùi Thị Vân
	Trưởng Ban CTMT KP 2
	

	156. 
	Nguyễn Thanh Tâm
	Trưởng Ban CTMT KP 3
	

	157. 
	Nguyễn Văn Quang
	Trưởng Ban CTMT KP 4
	

	158. 
	Lê Xuân Thảo
	Trưởng Ban CTMT KP 5
	

	159. 
	Nguyễn Thị  Kiều
	Trưởng Ban CTMT KP Lương An
	

	160. 
	Trần Đình Cường
	Trưởng Ban CTMT KP Lập Thạch
	

	161. 
	Trương Đức Quốc
	Trưởng Ban CTMT KP Phương Gia
	

	XI
	Phường Đông Lương (01 ĐB đương nhiên, 16 ĐB hiệp thương)

	162. 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	UV BTV ĐU, CT MT P. Đông Lương
	Trưởng Đoàn

	163. 
	Trương Thị Lan Chi
	Chủ tịch Hội LHPN
	

	164. 
	Lê Quang Cường
	Chủ tịch Hội Nông Dân
	

	165. 
	Lê Xuân Thắm
	CT Hội Cựu chiến binh
	

	166. 
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
	Bí Thư đoàn phường
	

	167. 
	Thái Thị Lan
	Hội Cựu giáo chức
	

	168. 
	Lê Thị Ngọc Thu
	Văn hóa xã hội
	

	169. 
	Trần Văn Lô
	Trưởng BHT Chùa Trung Chỉ
	

	170. 
	Dương Ngọc Quang
	Trụ trì chùa Lai Phước
	

	171. 
	Phan Văn Bính
	TB CTMT KP 1
	

	172. 
	Hoàng Văn Sơn
	TB CTMT KP 2
	

	173. 
	Trần Lương Viễn
	TB CTMT KP 3
	

	174. 
	Nguyễn Đinh
	TB CTMT Trung Chỉ
	

	175. 
	Lê Minh Đức
	TB CTMT Tân Vĩnh
	

	176. 
	Nguyễn Văn Hùng
	TB CTMT Đại Áng
	

	177. 
	Võ Văn Khôi
	TB CTMT Lai Phước 
	

	178. 
	Nguyễn Hữu Minh
	TB CTMT Vĩnh Phước
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